BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

THÁNG 1 NĂM 2009
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp.

Thời gian của Tết Nguyên đán năm 2009 gọn trong tháng 1/2009 trong khi tết năm 2008 vào tháng 2 nên giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 1 ước đạt 50.644 tỷ đồng, giảm 8,6% so với tháng 12/2008 và giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khu vực quốc doanh Trung ương giảm 10,3% và giảm 7,7% (Riêng các doanh nghiệp thuộc Bộ giảm 14,2% so với tháng 12/2008 và giảm 12,3% so với cùng kỳ); khu vực quốc doanh địa phương giảm 13,8% so với tháng 12/2008 và giảm 11,4% so với cùng kỳ; khu vực ngoài quốc doanh sản xuất cầm chừng để theo dõi sự biến động của tình hình kinh tế thế giới và để bảo toàn vốn nên mức giảm ít nhất, giảm 5,9% so với tháng 12/2008 và giảm 2,8% so với cùng kỳ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài do bị tác động trực tiếp từ các công ty mẹ nên sản xuất giảm 9,4% so với tháng 12/2008 và giảm 3,2% so với cùng kỳ. Nhìn chung sản xuất công nghiệp tháng 1-2009 có dấu hiệu lạc quan hơn, trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam vẫn còn đang trong thời kỳ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

Trong số các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, tháng 1 có 7 doanh nghiệp đạt cao hơn so với cùng kỳ như: Tập đoàn Dầu khí VN, TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp, CT CP Nhựa VN, TCT Máy và thiết bị CN, TCT Thuốc lá VN, Tập đoàn Điện lực VN. Một số doanh nghiệp có tăng trưởng nhưng không đáng kể (từ  1-2%), còn lại giảm nhiều so với cùng kỳ (Phụ lục 1).

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của một số tỉnh, thành phố tháng 1 tăng so với cùng kỳ như: Thanh Hóa tăng 18,0%, Khánh Hòa tăng 12,1%, Hải Phòng tăng 11,4%, ... Các tỉnh có tốc độ giảm mạnh so với cùng kỳ là: Vĩnh Phúc giảm 24,7% (2 tháng gần đây liên tục giảm mạnh), Phú Thọ giảm 19,5%, ... Cần Thơ và Hà Nội là một trong những tỉnh có tốc độ giảm mạnh nhất so với tháng 12/2008 là 30,4% và 57,2% (Phụ lục 2). 
2. Sản phẩm chủ yếu. 
Nhìn chung, những sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu tiếp tục giảm, những sản phẩm dùng cho nông nghiệp giảm mạnh, những sản phẩm tiêu dùng sản xuất ra tiêu thụ chậm, lượng dự trữ lớn do nhu cầu tiêu dùng giảm. 
Một số sản phẩm có tốc độ tăng trưởng ổn định và tăng trưởng khá là dầu thô tăng 20,6%, biến thế điện tăng 15,2%, xà phòng giặt các loại tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm khác tăng nhẹ và giữ được bằng cùng kỳ như: Xi măng tăng 6,3%, thép tròn tăng 4,9%,  phân urê tăng 3,0%, điều hòa nhiệt độ tăng 2,6%, dầu thực vật tinh luyện tăng 1,1%, thuốc lá bao các loại 0,8%, lắp ráp xe máy 0,4%, ... Điện sản xuất giảm nhẹ 0,45% tương ứng với điện thương phẩm tăng 4,5% so với cùng kỳ do nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán. 

3. Một số tình hình nổi bật của các ngành.

3.1. Ngành Năng lượng 
- Sản xuất và cung ứng điện: sản lượng điện sản xuất tháng 1 ước đạt 5,93 tỷ kWh, giảm 0,45% so với cùng kỳ năm trước dù đã huy động được các nguồn điện sản xuất từ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Điện thương phẩm tăng 4,5% so với cùng kỳ do nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.


Nhìn chung công suất khả dụng của hệ thống điện đã được cải thiện bởi Nhà máy điện Cà Mau 2 đang vận hành tin cậy liên tục, nhiều tổ máy lớn sửa chữa như Phú Mỹ 2.2, Phú Mỹ 3, Phả Lại đã đưa vào vận hành và công suất khả dụng của các nhà máy thủy điện cao, nên tình hình cung cấp điện trong tháng 1 không căng thẳng. 

- Khai thác dầu khí: Do đưa 4 mỏ dầu và 1 mỏ khí vào khai thác từ cuối năm 2008 nên sản lượng khai thác dầu thô và condensate tháng 1 ước đạt 1,54 triệu tấn, bằng 9,73% kế hoạch năm, tăng 20,6% so với cùng kỳ; khai thác khí ước đạt 0,6 tỷ m³, bằng 7,5% kế hoạch năm, bằng 95,7% cùng kỳ.

Ngành dầu khí đang nỗ lực triển khai công tác khai thác, tìm kiếm thăm dò, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm.


3.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Khai thác Than - Khoáng sản: sản lượng than sạch khai thác tháng 1 ước đạt 2,67 triệu tấn, bằng 75,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó than xuất khẩu ước đạt 1 triệu tấn, bằng 87,0% so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới nên xuất khẩu than giảm mạnh, thêm vào đó là tình hình tiêu thụ than của các ngành công nghiệp trong nước giảm nên ngành đã giảm công suất khai thác than so với cùng kỳ năm trước.
- Sản xuất thép: các doanh nghiệp tập trung vào việc tiêu thụ các sản phẩm tồn kho của năm 2008 và tiếp tục duy trì sản xuất. Thị trường bán lẻ có dấu hiệu tăng nhẹ do nhu cầu sửa chữa nhà cuối năm của nhân dân. Sản xuất thép tròn tháng 1 ước đạt 344 nghìn tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lượng thép thành phẩm tồn kho vẫn khoảng 190 nghìn tấn, phôi thép khoảng 400 nghìn tấn.

Giá phôi thép trên thị trường thế giới vẫn ở mức thấp. Trong nước việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng sản phẩm thép lên 10% từ ngày 1/1/2009 cũng làm tăng giá bán thép lên khoảng 500 nghìn đồng/tấn. Giá thép miền Bắc khoảng 10,4 - 10,5 triệu đồng/tấn, miền Nam khoảng 10,8 - 10,9 triệu đồng/tấn (chưa VAT), giá thép bán lẻ trên thị trường dao động từ 13,3 - 13,5 triệu đồng/tấn, cao hơn so với giá thế giới. 

- Sản xuất phân bón và hoá chất: hiện nay, lượng phân bón sản xuất ra tiêu thụ chậm, tồn kho lớn. Theo Hiệp hội phân bón, lượng phân bón sản xuất tồn kho khoảng 1 triệu tấn và nhập khẩu tồn kho khoảng gần 1 triệu tấn. Vì tồn kho lớn nên sản xuất không tăng, sản lượng sản xuất phân lân và phân bón NPK giảm mạnh (19,8% và 58%) so với cùng kỳ . Hơn nữa, các doanh nghiệp sản xuất phân bón gặp khó khăn do việc điều chỉnh giá bán than trong khi giá bán phân bón không tăng.

Giá phân urê thế giới hiện nay là 200 USD/tấn; phân DAP 500 USD/tấn; phân SA 145 USD/tấn. Giá phân bón trong nước DAP từ 10.000-13.000 đồng/kg, urê 5.300 đồng/kg, kali 10.000 đồng/kg.

- Ngành cơ khí: các sản phẩm biến thế điện và dây cáp điện tiêu thụ tốt nên vẫn giữ được sản lượng sản xuất ổn định như tháng trước và tăng 15,2% so với cùng kỳ. Các sản phẩm phục vụ nông nghiệp tiêu thụ chậm. Thị trường ô tô giáp tết Nguyên đán sôi động hơn nhờ các chương trình khuyến mại của các hãng để giải phóng hàng tồn và bảo vệ thị phần (Honda,Toyoya, Suzuki, …).

3.3. Ngành công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may: những ngày đầu năm 2009, ngành dệt may đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong nước, sản phẩm quần áo may sẵn của VN đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt với sản phẩm của Trung Quốc với giá bán thấp và việc tiết kiệm chi tiêu người tiêu dùng. Vì vậy, lượng sản xuất cũng như tiêu thụ hàng VN trong dịp tết Nguyên đán giảm đáng kể. Sản phẩm quần áo người lớn tháng 1 chỉ bằng 94,1% so với cùng kỳ. Đối với sản xuất hàng xuất khẩu, do đơn hàng bị cắt giảm mạnh nên một số doanh nghiệp nước ngoài tại Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Long An… phải đóng cửa. Dự kiến năm 2009, thị trường Mỹ sẽ giảm nhập khẩu trên 15% hàng dệt may; Giá hàng hóa tại các thị trường xuất khẩu chính dự kiến giảm trên 20%. Vì vậy, để giảm rủi ro từ việc phụ thuộc vào một vài thị trường lớn, các doanh nghiệp sẽ hướng tới các thị trường phi truyền thống như Trung Đông, Đông Âu, châu Phi đồng thời, chú trọng xây dựng chuỗi bán lẻ sản phẩm mang thương hiệu VN với sản phẩm phổ thông và sản phẩm cao cấp.

Để tháo gỡ những khó khăn của ngành, các doanh nghiệp đã kiến nghị Chính phủ xin hỗ trợ: trích 1% kim ngạch xuất khẩu để giải quyết khó khăn tài chính cho người lao động trong các xí nghiệp dệt may đang gặp khó khăn và có nguy cơ đóng cửa (kiến nghị này dành cho các doanh nghiệp có thành tích trong xuất khẩu); hỗ trợ doanh nghiệp từ ngân sách bằng cách bù lãi suất vay ngân hàng; hỗ trợ trị giá khoảng 50 tỷ đồng dùng cho hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại. 

- Ngành Giấy: tình hình sản xuất của ngành vẫn gặp nhiều khó khăn do giá nguyên liệu giấy và giấy thế giới vẫn có xu hướng giảm từ 8 đến 15% so với cuối năm 2008. Trong tháng 1, các nhà máy sản xuất giấy (chủ yếu là các nhà máy sản xuất giấy bao gói) vẫn chưa đi vào sản xuất mà chủ yếu tiêu thụ lượng sản phẩm tồn kho năm 2008. Vì vậy, sản phẩm giấy, bìa chỉ bằng 89,6% so với cùng kỳ.

TCT Giấy Việt Nam sản xuất đã bắt đầu giảm trong tháng 1 do tiêu thụ sản phẩm chậm so với cùng kỳ năm 2008 làm lượng tồn kho của ở mức cao. 

- Ngành Da giầy: mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng sản xuất của ngành da giầy vẫn ổn định do đang mùa sản xuất. Tuy nhiên, tình trạng đình công xảy ra đối với Công ty giày Sun Jade do công nhân phải làm việc trong điều kiện y tế, vệ sinh môi trường không đảm bảo; không có đủ nước uống, suất ăn ca; chế độ phụ cấp độc hại đối với công nhân tiếp xúc trực tiếp với hoá chất không được chi trả... 

- Ngành Thuốc lá: sản xuất ngành thuốc lá ổn định, đảm bảo đủ hàng để phục vụ tết Nguyên đán và giá cả không có sự biến động. Các sản phẩm thương hiệu Việt Nam tiêu thụ tốt hơn so với các sản phẩm nhãn quốc tế. Do nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán tăng nên sản xuất thuốc lá bao các loại toàn ngành tháng 1 ước đạt 385 triệu bao, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Tuy công tác chống buôn lậu thuốc lá và thuốc lá giả được triển khai mạnh mẽ tại một số tỉnh biên giới nhưng tình trạng thuốc lá nhập lậu vẫn chưa kiểm soát được tại một số tỉnh, thành phố.

- Ngành bia, rượu, nước giải khát: các doanh nghiệp trong ngành tập trung vào công tác chuẩn bị hàng phục vụ cho nhu cầu thị trường trong dịp tết Nguyên đán. Giá cả các sản phẩm đồ uống phục vụ tết năm nay hầu hết đều tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp lớn trong ngành đã tổ chức các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, khuyếch trương thương hiệu nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ. Dự kiến nhu cầu tiêu thụ của thị trường vẫn tăng nhưng tốc độ tăng sẽ không mạnh như những năm trước, đặc biệt là các tháng sau tết. 


Doanh nghiệp có tốc độ tăng sản lượng cao nhất trong ngành hiện nay là TCT Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, trong tháng tăng xấp xỉ 15%; kim ngạch xuất khẩu bia chai và bia lon của TCT Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tăng trên 40% so với cùng kỳ. Tiêu thụ rượu các loại của Công ty CP Cồn - Rượu Hà Nội tăng trên 75% so với cùng kỳ do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong dịp tết Nguyên đán. 

- Ngành Sữa và Dầu thực vật: sản xuất ngành sữa những ngày đầu năm đang gặp khó khăn trong khâu nguyên liệu. Giá nguyên liệu sữa bột nhập khẩu đang có xu hướng giảm trong khi nguồn sữa nguyên liệu trong nước dồi dào nhưng doanh nghiệp lại chần chừ không thu mua, gây khó khăn cho nhiều nông trại chăn nuôi. Trong khi đó, giá bán sản phẩm sữa chưa có dấu hiệu giảm giá, thậm chí còn có sản phẩm tăng giá như sữa Anmun nhập từ New Zealand. Tiêu thụ sản phẩm sữa không có sự đột biến so với cùng kỳ năm trước. 

Ngành dầu thực vật sản xuất đã ổn định trở lại sau những tháng khó khăn vì lượng tồn kho lớn. Hiện tại, các doanh nghiệp đang áp dụng các hình thức khuyến mãi hấp dẫn để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong dịp tết Nguyên đán.
- Ngành Nhựa: giá nguyên liệu giảm mạnh trong thời gian ngắn làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp có lượng dự trữ đầu vào lớn. Năm 2009, sản phẩm nhựa được đánh giá là một trong những sản phẩm xuất khẩu có khả năng cạnh tranh, thị trường rộng lớn, được hưởng mức thuế thấp hoặc được đối xử ngang bằng như các nước xuất khẩu khác ở hầu hết các thị trường. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã dự kiến về khả năng tiêu thụ thấp tại các thị trường xuất khẩu. Hiện các doanh nghiệp đang tiếp tục cơ cấu lại hoạt động sản xuất để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2009 trong bối cảnh nền kinh tế đầy biến động.
Các ngành khác sản xuất tháng 1 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá

Tháng 1, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,8 tỷ USD, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước (tương đương với 1,2 tỷ USD) và giảm 18,6% so với tháng 12/2008. 

Kinh tế thế giới suy giảm đã ảnh hưởng rõ nét đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm và tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu tháng 1 năm 2009. Kim ngạch xuất khẩu giảm do giảm cả giá và lượng. Giá xuất khẩu của tất cả các mặt hàng tiếp tục giảm sâu là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu. Mặt hàng dầu thô mặc dù lượng xuất khẩu tăng nhưng do giá xuất khẩu giảm đã làm giảm 576 triệu USD so với cùng kỳ.


- So với tháng 1/2008, duy nhất mặt hàng gạo tăng cả về lượng và trị giá (lượng tăng 229% và trị giá tăng 254%). Lượng xuất khẩu dầu thô tăng 12,7% nhưng trị giá giảm 52,4%.

· Các mặt hàng nông sản khác như cà phê, nhân điều, chè lượng xuất khẩu giảm khoảng từ 20-30% và giá xuất khẩu giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

· Các mặt hàng công nghiệp chế biến như dệt may, da giầy, hàng điện tử linh kiện máy tính, sản phảm gỗ, sản phẩm nhựa... kim ngạch xuất khẩu đều giảm từ 20 - 30%.


Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu tháng 1 giảm do:

· Nhu cầu tiêu dùng trên thế giới giảm đã làm cho các ngành như dệt may, hàng điện tử, sản phẩm gỗ.. gặp khó khăn trong ký kết hợp đồng mới. Thanh toán gặp khó khăn nên các doanh nghiệp thận trọng trong ký kết hợp đồng. 

· Kinh tế thế giới suy thoái đã khiến cho tiêu thụ các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam khó khăn trong khâu tìm đầu ra. 

· Mặt hàng chiếm kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam là dầu thô nhưng giá dầu thế giới giảm, tình hình thế giới có nhiều biến động nên việc tìm kiếm khách hàng cũng rất khó khăn. 

· Giá của hầu hết các mặt hàng xuất khẩu như: cà phê, chè, hạt tiêu, nhân điều, rau quả, cao su... đều giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng thuỷ sản, giá giảm kéo dài đã không khuyến khích nông dân nuôi tôm xuất khẩu làm nguồn xuất khẩu hạn chế. Trong khi nhu cầu tiêu dùng trên thế giới thu hẹp, cộng thêm với việc Nga ngừng nhập khẩu cá tra của Việt Nam càng làm cho xuất khẩu thủy sản khó khăn hơn.  

2. Nhập khẩu hàng hoá 

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 1 ước khoảng 4,1 tỷ USD, giảm 44,8% so với cùng kỳ năm trước và giảm 27,6% so với tháng 12/2008. Kim ngạch nhập khẩu giảm cả về lượng và trị giá ở tất cả các mặt hàng, thậm chí giảm sâu đối với một số mặt hàng như ô tô nguyên chiếc, thép, phôi thép, xăng dầu... 

Nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất hàng hoá tiêu dùng và xuất khẩu giảm. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng trên thế giới giảm, việc ký kết hợp đồng mới khó khăn, sản xuất chững lại dẫn đến nhập khẩu nguyên liệu giảm. 

Nhóm các mặt hàng tiêu dùng theo quy luật những năm trước thường tăng mạnh do các doanh nghiệp nhập khẩu hàng phục vụ tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay do nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội giảm nên nhập khẩu nhóm này cũng giảm.

3. Cán cân thương mại 

Ước nhập siêu tháng 1 là 300 triệu USD, bằng 7,9% kim ngạch xuất khẩu.


Trong tháng tới, tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục khó khăn, giá các mặt hàng nông sản chưa có dấu hiệu tăng và dự báo vẫn ở mức thấp, nhu cầu tiêu dùng giảm, đặc biệt là những mặt hàng không được coi là hàng thiết yếu. Vì vậy, xuất khẩu tiếp tục gặp khó khăn sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất vì thế cũng giảm. Trong thời điểm này, các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cần sự hỗ trợ từ phía Chính phủ để giữ vững sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời, Chính phủ cũng cần thực hiện những giải pháp nhằm kích thích tiêu dùng để khuyến khích sản xuất.

4. Thị trường trong nước

Tình hình thị trường trong nước diễn biến phức tạp, khó lường: thời tiết lạnh tại các tỉnh phía Bắc thuận lợi cho cây vụ Đông sinh trưởng đã góp phần khôi phục nguồn cung rau củ, trái cây bị thiệt hại sau mưa lũ nhưng lại là trở ngại lớn đối với nhiều nông trại chăn nuôi; ở khu vực nông thôn, thiên tai, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra liên tiếp. Mới đây dịch bệnh trên vật nuôi đã xuất hiện trở lại tại huyện Bá Thước (Thanh Hóa) gây tâm lý bất ổn trong nhân dân; lượng hàng hóa nhập lậu gia tăng trong dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán (Thuốc lá, rượu, bia Heineken, linh kiện xe máy, nội thất ôtô,...)... Bên cạnh đó, việc chi trả tiền lương và một số chế độ chính sách khác cho người lao động theo quy định mới ở một số địa phương còn chậm nên đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức cũng chưa được cải thiện. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán năm nay tới sớm hơn nên dự kiến tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tháng 1 tăng khoảng 26,5% so với cùng kỳ. Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng được quảng cáo và giá cả nhiều hàng hoá, dịch vụ đã giảm so với tháng trước. Hoạt động dịch vụ trong nước cũng kém sôi động hơn trước. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 0,32% so với tháng 12/2008.

Bắt đầu từ năm 2009 Bộ Tài chính điều chỉnh các mặt hàng sữa, rượu mạnh, nước khoáng, xì gà, một số loại trà, cà phê, bột mì, dầu thực vật, bột giặt… thuế VAT sẽ là 10%, mức thuế nhập khẩu trên đã giảm thấp hơn cả mức cam kết với WTO (Đối với sữa nguyên liệu, Việt Nam cam kết đến năm 2009 mức thuế nhập mới hạ xuống 18% thì hiện nay đã đưa xuống 10%; sữa thành phẩm mức cam kết đến năm 2012 là 25% thì nay Việt Nam đã áp dụng 15%...).
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